
*Mã phòng trên Teams: CDR255_ANH01 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/10/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 462732 Hoàng Gia Phong Luật chất lượng cao

2 463241 Lê Thanh Thái Luật chất lượng cao

3 472905 Nguyễn Thị Thuỷ Dương Luật chất lượng cao

4 472912 Nguyễn Phương Thảo Luật chất lượng cao

5 472913 Phạm Đức Trung Luật chất lượng cao

6 472917 Nguyễn Hương Giang Luật chất lượng cao

7 472918 Bùi Hà Anh Luật chất lượng cao

8 472920 Bùi Ngọc Anh Luật chất lượng cao

9 472923 Hoàng Quế Anh Luật chất lượng cao

10 472925 Nguyễn Lưu Thu Trang Luật chất lượng cao

11 472927 Vũ Thị Hồng Hà Luật chất lượng cao

12 472928 Phạm Nguyễn Phương Anh Luật chất lượng cao

13 472935 Trần Thanh Vân Luật chất lượng cao

14 472936 Trần Khánh Linh Luật chất lượng cao

15 472938 Đỗ Thị Minh Phương Luật chất lượng cao

16 473002 Nguyễn Khánh Huyền Luật chất lượng cao

17 473003 Đào Ngọc Mai Luật chất lượng cao

18 473006 Giang Hoàng Chi Luật chất lượng cao

19 473007 Phạm Thu Hà Luật chất lượng cao

20 473008 Nguyễn Minh Phương Luật chất lượng cao

21 473011 Đinh Phương Thảo Luật chất lượng cao

22 473012 Nguyễn Việt Hà Luật chất lượng cao

23 473013 Nguyễn Lê Anh Luật chất lượng cao

24 473015 Nguyễn Hoàng Hạnh Chi Luật chất lượng cao

25 473017 Phạm Thị Kim Cúc Luật chất lượng cao

26 473026 Nguyễn Ngọc Thùy Linh Luật chất lượng cao

27 473027 Nguyễn Ngọc Linh Luật chất lượng cao

28 473030 Trịnh Phương Linh Luật chất lượng cao

29 473033 Nguyễn Ngọc Quỳnh Luật chất lượng cao

30 473036 Phạm Đức Anh Luật chất lượng cao

31 473102 Nguyễn Giang Nam Luật chất lượng cao

32 473110 Vũ Thu Hà Luật chất lượng cao

33 473113 Lê Ngọc Hiền Anh Luật chất lượng cao

34 473114 Nguyễn Minh Tâm Luật chất lượng cao

35 473126 Nguyễn Linh Chi Luật chất lượng cao

36 473130 Nguyễn Thanh Thủy Tiên Luật chất lượng cao

37 473208 Vũ Ngọc Lam Vy Luật chất lượng cao

38 473209 Lê Kim Chi Luật chất lượng cao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 1

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 473210 Lê Nguyễn Hà Anh Luật chất lượng cao

40 473217 Hoàng Hà Ngân Luật chất lượng cao

41 473219 Nguyễn Khánh Linh Luật chất lượng cao

42 473238 Vũ Hương Giang Luật chất lượng cao

43 473303 Lã Vũ Trà My Luật chất lượng cao

44 473305 Nguyễn Thị An Bình Luật chất lượng cao

45 473307 Hà Phương Linh Luật chất lượng cao

46 473308 Nguyễn Hồng Phương Luật chất lượng cao

47 473311 Phan Đông Phong Luật chất lượng cao

48 473312 Phạm Hoàng Minh Luật chất lượng cao

49 473314 Phan Ngọc Nhi Luật chất lượng cao

50 473324 Nguyễn Thùy Anh Luật chất lượng cao

51 473331 Nguyễn Vũ Anh Thư Luật chất lượng cao

52 473332 Nguyễn Thạch Trang Anh Luật chất lượng cao

53 473333 Lê Khánh Vy Luật chất lượng cao

54 473336 Nguyễn Ngọc Nhi Luật chất lượng cao

55 473401 Trần Khánh Chi Luật chất lượng cao

56 473406 Hoàng Bảo My Luật chất lượng cao

57 473408 Phạm Thị Tuệ Minh Luật chất lượng cao

58 473409 Nguyễn Trà My Luật chất lượng cao

59 473411 Vũ Khánh Vân Luật chất lượng cao

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR255_ANH02 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/10/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 473422 Nguyễn Thành Đạt Luật chất lượng cao

2 473424 Vũ Thị Ngọc Hà Luật chất lượng cao

3 473425 Dương Minh Châu Luật chất lượng cao

4 473432 Trần Linh Giang Luật chất lượng cao

5 473444 Trần Phương Thảo Luật chất lượng cao

6 473509 Nguyễn Việt Bách Luật Kinh tế chất lượng cao

7 473512 Hoàng Nam Khánh Luật Kinh tế chất lượng cao

8 473523 Nguyễn Hoàng Dương Luật Kinh tế chất lượng cao

9 473532 Đinh Phạm Minh Nghĩa Luật Kinh tế chất lượng cao

10 473537 Cù Đức Hiếu Luật Kinh tế chất lượng cao

11 473548 Lê Sỹ Đức Luật Kinh tế chất lượng cao

12 473549 Phan Thị Hải Linh Luật Kinh tế chất lượng cao

13 473552 Nguyễn Đăng Mạnh Luật Kinh tế chất lượng cao

14 473555 Phạm Minh Anh Luật Kinh tế chất lượng cao

15 473559 Vũ Tuấn Thành Luật Kinh tế chất lượng cao

16 473560 Hồ Thị Diệu Hằng Luật Kinh tế chất lượng cao

17 473565 Đỗ Thu Hương Luật Kinh tế chất lượng cao

18 462330 Nguyễn Thị Linh Luật Thương mại quốc tế

19 472335 Nguyễn Nhật Mai Luật Thương mại quốc tế

20 472349 Vũ Thanh Huyền Luật Thương mại quốc tế

21 472413 Lê Huyền Mai Luật Thương mại quốc tế

22 472425 Phùng Thị Khánh Linh Luật Thương mại quốc tế

23 472448 Trương Phương Trang Luật Thương mại quốc tế

24 472461 Nguyễn Hiền Minh Luật Thương mại quốc tế

25 472462 Trần Bích Hường Luật Thương mại quốc tế

26 472514 Nguyễn Việt Mạnh Luật Thương mại quốc tế

27 472539 Nguyễn Thị Thùy Mai Luật Thương mại quốc tế

28 472546 Nguyễn Đỗ Uyên Nhi Luật Thương mại quốc tế

29 472549 Lê Khánh Minh Luật Thương mại quốc tế

30 472564 Lê Tuấn Huy Luật Thương mại quốc tế

31 430362 Đàm Quang Sơn Luật

32 440902 Phạm Trần Huy Cảnh Luật

33 440947 Phạm Thị Thu Hằng Luật

34 441109 Đào Như Quỳnh Luật

35 453774 Trần Danh Tuấn Luật

36 460412 Nguyễn Trung Hiếu Luật

37 460430 Vũ Hồng Ngọc Luật

38 460444 Nguyễn Thị Thu Trang Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 2

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 460449 Chu Thanh Tùng Luật

40 460455 Nguyễn Tài Giang Luật

41 460458 Nguyễn Thị Hảo Luật

42 460834 Nguyễn Bạch Kim Ngân Luật

43 460844 Bùi Thị Phương Thảo Luật

44 460853 Mạc Thị Ngọc Anh Luật

45 461029 Nông Thị Vân Ly Luật

46 461110 Phan Văn Định Luật

47 461353 Mai Hồng Chuyên Luật

48 461410 Nguyễn Việt Dũng Luật

49 461522 Vũ Quang Khải Luật

50 463411 Lê Thùy Linh Chi Luật

51 470161 Trần Thị Lâm Anh Luật

52 470162 Trần Đình Trung Luật

53 473739 Trần Nhật Minh Luật

54 470217 Cáp Trung Hiếu Luật

55 470243 Nguyễn Ngọc An Luật

56 470258 Nguyễn Đức Anh Luật

57 470301 Phan Như Ngọc Luật

58 470302 Dương Ngọc Anh Luật

59 470304 Trịnh Ngọc Mai Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR255_ANH03 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/10/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 443030 Hoàng Thị Lam Giang Ngôn ngữ Anh

2 443043 Lê Trần Vượng Ngôn ngữ Anh

3 472634 Đỗ Bích Ngọc Ngôn ngữ Anh

4 472635 Nguyễn Hồng Linh Ngôn ngữ Anh

5 472636 Trần Diệu Linh Ngôn ngữ Anh

6 472638 Nguyễn Mai Phương Ngôn ngữ Anh

7 472640 Nguyễn Thị Kim Chi Ngôn ngữ Anh

8 472641 Lường Thị Lê Hòa Ngôn ngữ Anh

9 472741 Ngô Tiến Đạt Ngôn ngữ Anh

10 472748 Nguyễn Thị Thu Hà Ngôn ngữ Anh

11 472810 Bùi Phương Thảo Ngôn ngữ Anh

12 472813 Hoàng Trần Khánh Linh Ngôn ngữ Anh

13 472829 Nguyễn Khánh Linh Ngôn ngữ Anh

14 472859 Nguyễn Phương Oanh Ngôn ngữ Anh

15 472864 Nguyễn Thị Thắm Ngôn ngữ Anh

16 470305 Nguyễn Vy Thùy Linh Luật

17 470306 Lường Thảo Ly Luật

18 470317 Nguyễn Cát Phương Thảo Luật

19 470347 Nguyễn Bảo Lân Luật

20 473841 Hoàng Minh Nam Luật

21 470401 Hứa Tiến Mạnh Luật

22 470403 Bùi Vũ Thu Hoài Luật

23 470405 Lê Thị Huyền Diệp Luật

24 470407 Đào Huệ Chi Luật

25 470409 Phạm Thị ánh Tuyết Luật

26 470452 Nguyễn Thị Thu Luật

27 470515 Trần Đức Nguyên Luật

28 470559 Phạm Mỹ Duyên Luật

29 470642 Phan Xuân Hoàng Luật

30 470649 Lưu Trần Yến Nhi Luật

31 470701 Vũ Thị Hoài Luật

32 470802 Phạm Thùy Linh Luật

33 470804 Quàng Bảo Hân Luật

34 470806 Vũ Minh Yến Luật

35 470810 Nguyễn Đào Khánh Chi Luật

36 470847 Hà Trung Thành Luật

37 470855 Dương Thị Thơ Luật

38 470858 Đào Thị Thu Thảo Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 3

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 470909 Hoàng Gia Khanh Luật

40 470914 Nguyễn Hà Chi Luật

41 470920 Đặng Thị Hà An Luật

42 470960 Kiều Phương Anh Luật

43 470965 Ngô Đức Tuấn Luật

44 470967 Đặng Lê Khanh Luật

45 470968 Hoàng Đức Phúc Luật

46 471003 Đỗ Khánh Linh Luật

47 471005 Ngô Thu Trang Luật

48 471009 Trần Phương Thảo Luật

49 471039 Nguyễn Đức Linh Luật

50 471062 Nguyễn Văn Hoàn Luật

51 471108 Bùi Hà Chi Luật

52 471121 Nguyễn Ngọc Huyền Luật

53 471157 Nguyễn Xuân Tiến Luật

54 471161 Nông Lưu Bảo Trân Luật

55 471166 Trần Văn Đức Anh Luật

56 471210 Hoàng Mai Trang Luật

57 471222 Nguyễn Tiểu Ngọc Luật

58 471233 Chu Ngọc Linh Luật

59 471241 Nguyễn Vũ Minh Châu Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR255_ANH04 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/10/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 471252 Nguyễn Kim Phương Trang Luật

2 471258 Nguyễn Minh Thư Luật

3 471259 Nguyễn Phương Thùy Luật

4 471304 Nguyễn Minh Khuê Luật

5 471337 Phạm Tú Anh Luật

6 471368 Trần Vũ Phương Anh Luật

7 471404 Nguyễn Thanh An Luật

8 471412 Nguyễn Tố Quyên Luật

9 471414 Đoàn Lê Khánh An Luật

10 471422 Phạm Thị Quỳnh Luật

11 471424 Phan Đăng Trường Luật

12 471454 Nguyễn Tùng Dương Luật

13 471508 Nguyễn Thị Thanh Hà Luật

14 471514 Mai Hà Chi Luật

15 471515 Nguyễn Thị Mai Anh Luật

16 471557 Đỗ Việt Phú Luật

17 471603 Lê Hồng Ngọc Luật

18 471607 Phạm Kiều Oanh Luật

19 471609 Chu Minh Ngọc Luật

20 471614 Hoàng Thu Anh Luật

21 471662 Nguyễn Quang Huy Luật

22 471667 Nguyễn Lưu Diệu Linh Luật

23 473702 Doãn Trần Thảo Anh Luật

24 473710 Đức Thị Quỳnh Chi Luật

25 473711 Phạm Minh Chung Luật

26 473748 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Luật

27 473758 Quách Anh Thư Luật

28 473771 Vũ Đức Việt Luật

29 473828 Phạm Vũ Thu Huyền Luật

30 473839 Hoàng Thị Trà My Luật

31 473848 Nguyễn Yến Nhi Luật

32 473857 Kiều Bích Thy Luật

33 241010084 Triệu Trọng Bảo Luật

34 241010086 Lê Duy Bình Luật

35 241010092 Đoàn Thị Thanh Chuyên Luật

36 241010108 Phạm Hồng Hạnh Luật

37 241010119 Trần Anh Hoàng Luật

38 241010128 Đinh Quốc Khánh Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 4

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 241010130 Lê Nguyên Khôi Luật

40 241010145 Lưu Hải Lương Luật

41 241010155 Trần Hải Nam Luật

42 241010160 Đinh Khôi Nguyên Luật

43 241010165 Nguyễn Thị Lâm Oanh Luật

44 241010167 Nguyễn Thị Phương Luật

45 241010170 Trần Thị Thu Phương Luật

46 241010182 Đinh Nguyễn Mai Thơ Luật

47 241010187 Đinh Ngọc Tiến Luật

48 241010197 Nguyễn Quang Tuân Luật

49 241010199 Triệu Thanh Tuấn Luật

50 241010218 Phùng Tuấn Anh Luật

51 241010308 Vương Thị Thảo Luật

52 241010344 Mai Thị Hải Yến Luật

53 241010552 Nguyễn Như Chung Anh Luật

54 241010557 Nguyễn Mạnh Cường Luật

55 241010560 Đinh Thị Duyên Luật

56 241010561 Nguyễn Hữu Dũng Luật

57 241010563 Lại Ngọc Linh Đa Luật

58 241010575 Đặng Bạch Hường Luật

59 241010582 Nguyễn Thùy Linh Luật

60 241010586 Nguyễn Bằng Ngân Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR255_ANH05 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 26/10/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 241010590 Đào Thị Nhạn Luật

2 241010592 Nguyễn Thị Nụ Luật

3 241010594 Bùi Xuân Phước Luật

4 241010595 Nguyễn Thị Phượng Luật

5 241010597 Nguyễn Đình Sáng Luật

6 241010598 Nguyễn Phương Thảo Luật

7 241010601 Nguyễn Kim Văn Tiến Luật

8 241010605 Đoàn Anh Tuấn Luật

9 241010609 Đống Hồng Vân Luật

10 241010610 Trần Đức Vượng Luật

11 241013942 Lê Thị Bích Ngọc Luật

12 461801 Lê Thị Anh Luật Kinh tế

13 461938 Nguyễn Tuyết Nhi Luật Kinh tế

14 471701 Nguyễn Quỳnh Thơ Luật Kinh tế

15 471707 Nguyễn Khánh Chi Luật Kinh tế

16 471715 Nguyễn Quỳnh Chi Luật Kinh tế

17 471730 Phan Thị Ngọc Luật Kinh tế

18 471740 Trần Thanh Trúc Luật Kinh tế

19 471801 Nguyễn Trung Kiên Luật Kinh tế

20 471803 Đặng Thùy Anh Luật Kinh tế

21 471806 Trần Thị Thúy Luật Kinh tế

22 471811 Nguyễn Minh Trí Luật Kinh tế

23 471816 Giáp Thùy Dương Luật Kinh tế

24 471818 Tòng Thị Bạch Diệp Luật Kinh tế

25 471838 Nguyễn Vũ Dũng Luật Kinh tế

26 471847 Hoàng Thị Minh Ngọc Luật Kinh tế

27 471901 Phạm Phương Linh Luật Kinh tế

28 471913 Nguyễn Trần Hà Phương Luật Kinh tế

29 471945 Nguyễn Quốc Cường Luật Kinh tế

30 471950 Bùi Hữu Nhật Anh Luật Kinh tế

31 471956 Vi Thế Bách Luật Kinh tế

32 472004 Hoàng Khánh Linh Luật Kinh tế

33 472008 Đoàn Hà Phương Luật Kinh tế

34 472030 Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ Luật Kinh tế

35 472039 Vũ Hồng Nhung Luật Kinh tế

36 472044 Ma Xuân Hoàng Luật Kinh tế

37 472055 Nguyễn Vũ Tuấn Luật Kinh tế

38 472104 Hồ Khánh Linh Luật Kinh tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 5

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 472111 Nguyễn Thị Thùy Linh Luật Kinh tế

40 472138 Nguyễn Thị Kim Minh Luật Kinh tế

41 472144 Phạm Quang Duy Luật Kinh tế

42 472151 Đỗ Anh Vũ Luật Kinh tế

43 472153 Đinh Diệu Linh Luật Kinh tế

44 472201 Lương Nguyệt Minh Luật Kinh tế

45 472202 Quách Thị Lê Na Luật Kinh tế

46 472207 Trần Nguyễn Ngọc Diễm Luật Kinh tế

47 472211 Nguyễn Mai Ngân Anh Luật Kinh tế

48 472226 Phạm Gia Minh Ngọc Luật Kinh tế

49 472231 Đinh Sơn Tùng Luật Kinh tế

50 472232 Nguyễn Diệu Linh Luật Kinh tế

51 472233 Phạm Thùy Dung Luật Kinh tế

52 472235 Linh Thị Hải Yến Luật Kinh tế

53 472236 Nguyễn Thu Hương Luật Kinh tế

54 472239 Nguyễn Như Quỳnh Luật Kinh tế

55 472240 Trương Thị Ngọc Nhi Luật Kinh tế

56 472257 Hà Thị Tú Mai Luật Kinh tế

57 241070372 Tống Đức Trí Hào Luật Kinh tế

58 241070471 Tạ Ngọc Hiếu Luật Kinh tế

59 241070490 Quách Thu Hường Luật Kinh tế

60 241070544 Vũ Nam Tước Luật Kinh tế

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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